
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Phòng thi Ghi chú
464 23CB03.464 Trần Lê Bình An 01/01/1996 Quảng Nam Phòng 23

465 23CB03.465 Lê Hồng Châu 21/6/2001 Quảng Bình Phòng 23

466 23CB03.466 Võ Thị Kim Chung 12/4/2002 Quảng Ngãi Phòng 23

467 23CB03.467 Huỳnh Văn Chương 20/6/2000 Đắk Lăk Phòng 23

468 23CB03.468 Lê Văn Chương 25/8/1999 Đắk Lăk Phòng 23

469 23CB03.469 Lương Công Danh 02/4/2001 Bình Định Phòng 23

470 23CB03.470 Quảng Tiến Dũng 12/5/2001 Ninh Thuận Phòng 23

471 23CB03.471 Huỳnh Ngọc Duy 13/10/2000  Đà Nẵng Phòng 23

472 23CB03.472 Lê Mạnh Duy 15/5/2000 Quảng Trị Phòng 23

473 23CB03.473 Hoàng Thời Đại 12/6/2003  Đắk Lắk Phòng 23

474 23CB03.474 Nguyễn Đình Đại 07/10/2000 Kon Tum Phòng 23

475 23CB03.475 Trần Đình Đạt 23/11/1999  Đắk Lắk Phòng 23

476 23CB03.476 Nguyễn Đông 10/12/2001 Quảng Trị Phòng 23

477 23CB03.477 Đặng Bá Đức 05/12/2001  Quảng Trị Phòng 23

478 23CB03.478 Hồ Thanh Hải 30/01/2000 Thừa Thiên Huế Phòng 23

479 23CB03.479 Trần Hoàng Hải 10/10/2001 Quảng Bình Phòng 23

480 23CB03.480 Nguyễn Đình Hạnh 02/10/2000  Đà Nẵng Phòng 23

481 23CB03.481 Bùi Xuân Hào 28/12/1999 Bình Định Phòng 23

482 23CB03.482 Nguyễn Thị Thúy Hằng 23/02/2001 Quảng Nam Phòng 23

483 23CB03.483 Trần Văn Hiệp 02/02/2001 Nghệ An Phòng 23

484 23CB03.484 Đặng Nguyễn Trọng Hiếu 29/10/2001 Bình Định Phòng 23

485 23CB03.485 Đoàn Công Hiếu 21/4/2000  Đà Nẵng Phòng 23

486 23CB03.486 Nguyễn Trần Xuân Hiếu 20/7/2001 Thừa Thiên Huế Phòng 23

487 23CB03.487 Nguyễn Văn Minh Hiếu 24/01/2001 Quảng Ngãi Phòng 23

488 23CB03.488 Phan Minh Hiếu 08/01/2001 Quảng Nam Phòng 23

489 23CB03.489 Nguyễn Tiến Hoàng 26/10/2001  Đăk Lăk Phòng 24

490 23CB03.490 Hoàng Văn Phi Hùng 23/7/2000 Thừa Thiên Huế Phòng 24

491 23CB03.491 Nguyễn Sỹ Hùng 02/10/2002  Đăk Lăk Phòng 24

492 23CB03.492 Phạm Quốc Hùng 20/4/2000 Quảng Bình Phòng 24

493 23CB03.493 Trần Văn Hùng 16/9/2000  Đà Nẵng Phòng 24
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494 23CB03.494 Trần Xuân Hùng 23/3/2001 Quảng Bình Phòng 24

495 23CB03.495 Bùi Quang Huy 29/10/2001 Bình Định Phòng 24

496 23CB03.496 Bùi Quang Huy 10/02/2001  Hà Tĩnh Phòng 24

497 23CB03.497 Lê Đình Huy 05/10/2001 Nghệ An Phòng 24

498 23CB03.498 Lê Gia Huy 20/01/2001 Thừa Thiên Huế Phòng 24

499 23CB03.499 Nguyễn Đăng Huy 06/4/2001 Quảng Trị Phòng 24

500 23CB03.500 Nguyễn Đào Quốc Huy 15/9/2001 Gia Lai Phòng 24

501 23CB03.501 Trương Văn Huy 18/4/2001 Quảng Ngãi Phòng 24

502 23CB03.502 Phan Thị Thanh Huyền 15/02/2000 Nghệ An Phòng 24

503 23CB03.503 Lê Viết Kim 09/10/2000  Đà Nẵng Phòng 24

504 23CB03.504 Lê Phú Khang 23/01/2001  Đà Nẵng Phòng 24

505 23CB03.505 Đỗ Nam Phi Khanh 20/3/2000 Quảng Ngãi Phòng 24

506 23CB03.506 Trần Văn Lai 05/01/2001 Quảng Nam Phòng 24

507 23CB03.507 Mai Nguyễn Hoàng Lâm 04/01/2001  Quảng Nam Phòng 24

508 23CB03.508 Trần Quý Lâm 16/3/2001 Quảng Bình Phòng 24

509 23CB03.509 Huỳnh Quang Linh 29/7/2000  Đà Nẵng Phòng 24

510 23CB03.510 Nguyễn Đức Linh 12/6/2000 Quảng Ngãi Phòng 24

511 23CB03.511 Nguyễn Hoài Linh 01/6/2001 Quảng Ngãi Phòng 24

512 23CB03.512 Phạm Thảo Linh 11/3/2001  Đà Nẵng Phòng 24

513 23CB03.513 Đỗ Thị Mỹ Linh 23/3/2002 Quảng Ngãi Phòng 25

514 23CB03.514 Trần Thị Mỹ Linh 07/9/2003 Phú Yên Phòng 25

515 23CB03.515 Nguyễn Trần Thành Long 03/10/1999 Quảng Ngãi Phòng 25

516 23CB03.516 Phan Nguyên Long 19/11/2000 Quảng Nam Phòng 25

517 23CB03.517 Phan Trường Lộc 06/6/2001 Gia Lai Phòng 25

518 23CB03.518 Nguyễn Đức Lợi 27/8/2000  Quảng Bình Phòng 25

519 23CB03.519 Đinh Thị Kiều Ly 02/9/2002 Quảng Ngãi Phòng 25

520 23CB03.520 Ngô Đức Mạnh 18/8/2001 Hà Tĩnh Phòng 25

521 23CB03.521 Nguyễn Đức Mạnh 10/02/2001 Quảng Bình Phòng 25

522 23CB03.522 Trịnh Công Mệnh 18/01/2001  Quảng Ngãi Phòng 25

523 23CB03.523 HuỳNh TrọNg Nam 27/01/2000  Thừa Thiên Huế Phòng 25

524 23CB03.524 La Nô 13/7/2001 Thừa Thiên Huế Phòng 25

525 23CB03.525 Phạm Văn Ngà 25/7/2001  Thừa Thiên Huế Phòng 25

526 23CB03.526 Nguyễn Vũ Thục Nguyên 12/3/2000  Đà Nẵng Phòng 25

527 23CB03.527 Trần Đình Nguyên 20/9/2001 Bình Định Phòng 25

528 23CB03.528 Hoàng Tân Nhất 24/01/2001 Thừa Thiên Huế Phòng 25
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529 23CB03.529 Nguyễn Cao Nhật 19/9/2001 Quảng Nam Phòng 25

530 23CB03.530 Phan Văn Quốc Nhật 27/9/2001 Thừa Thiên Huế Phòng 25

531 23CB03.531 Võ Duy Nhật 11/8/2001 Quảng Nam Phòng 25

532 23CB03.532 Nguyễn Ngọc Phát 25/11/1999 Quảng Nam Phòng 25

533 23CB03.533 Trần Tấn Phong 20/3/2001  Quảng Nam Phòng 25

534 23CB03.534 Huỳnh Trọng Phú 13/02/2002  Quảng Ngãi Phòng 25

535 23CB03.535 Phạm Gia Phú 21/8/2001 Gia Lai Phòng 25

536 23CB03.536 Lê Tấn Anh Phương 16/10/2001 Quảng Ngãi Phòng 25

537 23CB03.537 Đoàn Đình Quân 25/6/2001 Quảng Trị Phòng 26

538 23CB03.538 Nguyễn Anh Quốc 17/02/2001 Quảng Nam Phòng 26

539 23CB03.539 Phan Bảo Quốc 22/3/2001 Quảng Trị Phòng 26

540 23CB03.540 Phan Thị Quý Quyên 12/5/2001 Quảng Nam Phòng 26

541 23CB03.541 Trần Tấn Sang 20/7/2001  Đăk Lăk Phòng 26

542 23CB03.542 Hoàng Anh Tài 23/7/2000 Quảng Bình Phòng 26

543 23CB03.543 Trương Công Tiên 17/02/2000 Quảng Nam Phòng 26

544 23CB03.544 Ngô Thị Thanh Tiền 21/10/2001 Quảng Ngãi Phòng 26

545 23CB03.545 Đặng Đình Tiến 07/10/2000 Quảng Nam Phòng 26

546 23CB03.546 Nguyễn Quang Tiệp 04/4/2001  Quảng Bình Phòng 26

547 23CB03.547 Nguyễn Bảo Toàn 22/6/2001 Quảng Nam Phòng 26

548 23CB03.548 Phan Lê Hữu Toàn 23/7/2001 Quảng Nam Phòng 26

549 23CB03.549 Trần Đình Minh Toàn 11/7/2001  Đà Nẵng Phòng 26

550 23CB03.550 Nguyễn Tấn Tới 30/12/2001 Bình Định Phòng 26

551 23CB03.551 Đỗ Văn Minh Tú 19/8/2000  Đắk Lắk Phòng 26

552 23CB03.552 Lê Văn Tuấn 20/6/2001 Nghệ An Phòng 26

553 23CB03.553 Nguyễn Duy Tuyên 02/9/2001  Quảng Ngãi Phòng 26

554 23CB03.554 Huỳnh Anh Tư 14/02/2000  Quảng Nam Phòng 26

555 23CB03.555 Trần Văn Thanh 12/5/2000  Gia Lai Phòng 26

556 23CB03.556 Ngụy Hiệp Thành 14/6/2000  Gia Lai Phòng 26

557 23CB03.557 Phạm Phương Thảo 22/12/2002 Quảng Bình Phòng 26

558 23CB03.558 Trần Văn Thắng 05/6/2001 Thừa Thiên Huế Phòng 26

559 23CB03.559 Nguyễn Khánh Thân 01/02/2000 Quảng Trị Phòng 26

560 23CB03.560 Trần Xuân Thi 13/7/1997 Quảng Nam Phòng 26

561 23CB03.561 Hoàng Hữu Thịnh 11/6/2001 Quảng Trị Phòng 27

562 23CB03.562 Nguyễn Như Thịnh 02/6/2001 Quảng Nam Phòng 27
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563 23CB03.563 Đặng Phạm Thôi 15/3/2000 Quảng Nam Phòng 27

564 23CB03.564 Phạm Văn Thức 16/8/2001 Quảng Nam Phòng 27

565 23CB03.565 Võ Tấn Anh Trúc 19/5/2001  Quảng Ngãi Phòng 27

566 23CB03.566 Phan Ngô Gia Trung 15/11/2000 Thừa Thiên Huế Phòng 27

567 23CB03.567 Hồ Xuân Trực 21/6/1997 Ninh Thuận Phòng 27

568 23CB03.568 Lê Duy Trường 23/8/2001  Gia Lai Phòng 27

569 23CB03.569 Lê Phước Trường 02/9/2001 Kon Tum Phòng 27

570 23CB03.570 Ngô Quang Trường 02/11/2001 Quảng Trị Phòng 27

571 23CB03.571 Nguyễn Xuân Trường 27/6/2001  Quảng Ngãi Phòng 27

572 23CB03.572 Trần Quang Vi 02/8/2001 Quảng Ngãi Phòng 27

573 23CB03.573 Trịnh Quốc Việt 08/4/2001 Hà Tĩnh Phòng 27

574 23CB03.574 Nguyễn Công Vinh 08/11/2000 Quảng Nam Phòng 27

575 23CB03.575 Nguyễn Quang Vinh 20/11/2001 Thừa Thiên Huế Phòng 27

576 23CB03.576 Nguyễn Thành Vinh 25/5/2001 Gia Lai Phòng 27

577 23CB03.577 Trần Quang Vinh 21/7/2001  Quảng Nam Phòng 27

578 23CB03.578 Đinh Viết Vượng 04/3/2001  Quảng Bình Phòng 27

579 23CB03.579 Đào Ngọc Vỹ 26/9/2000  Đà Nẵng Phòng 27

580 23CB03.580 Trần Đăng Xảo 03/3/2001 Thừa Thiên Huế Phòng 27

581 23CB03.581 Nguyễn Thành Xuân 06/5/2000 Quảng Nam Phòng 27

582 23CB03.582 Nguyễn Như Ý 19/5/2001 Quảng Nam Phòng 27


